
 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 68 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Quốc hội khoá XIII; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Ý kiến Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề dược; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp 26 Chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 được sử dụng chứng chỉ hành nghề 

Dược để hành nghề theo đúng quy định của pháp luật 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng phòng QLHNYDTN, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- PGĐ phụ trách SYT (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Văn Phòng Sở (để đăng tải);                                

- Lưu: VT, QLHNYDTN (Xuân). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

       

 

 

Vũ Cao Cương 

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC  

Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       /     /202 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

1 
Nguyễn Huy Văn 10/03/1967. 025067000195 

Tổ 10, phường Thượng Đình, quận Thanh 

Xuân 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013600/CCHN

D-SYT-HNO 

2 Vũ Thị Hạnh 30/08/1985 035185000333 Thôn 1, Kim Lan, Gia Lâm 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

004675/CCHN

D-SYT-HNO 

3 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 18/02/1973 001173000796 
Xóm 8, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013644/CCHN

D-SYT-HNO 

4 
Lê Thị Ninh Hà 21/10/1973 001173023124 

206C tập thể 3 tầng, tổ dân phố 13, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

006058/CCHN

D-SYT-HNO 

5 
Nguyễn Thị Thùy 

Hương 26/10/1979 024179003665 
20a ngõ 400 Hoàng Hoa Thám, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013645/CCHN

D-SYT-HNO 

6 
Phạm Thị Sim 06/01/1995 035195001310 

Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013646/CCHN

D-SYT-HNO 

7 
Lê Đình Cạy 04/05/1978 038078000019 

Số 8, ngõ 66/68 phường Ngọc Lâm, quận 

Long Biên 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013362/CCHN

D-SYT-HNO 

8 
Lê Thị Duyên 31/12/1998 036198014963 

Thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013647/CCHN

D-SYT-HNO 

9 
Lê Kim Anh 10/12/1985 001185003124 

Thôn 3, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013648/CCHN

D-SYT-HNO 

10 
Phạm Thị Huyền 08/03/1971 034171000155 

Số 2 ngõ 1- tổ 29a, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013649/CCHN

D-SYT-HNO 

11 
Nguyễn Quang Hậu 12/06/1982 001082043830 

Đội 4, Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013472/CCHN

D-SYT-HNO 

12 
Phạm Thị Thu Hằng 20/04/1990 001190028908 

Thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện 

Thanh Oai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ trung 

cấp 

013650/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

13 
Lê Thiên Kim 13/04/1993. 001093007517 

Hưng Đạo, thị trấn Tây  Đằng, huyện Ba 

Vì 

thành phố 
Hà Nội 

Dược sỹ Đại 

học 

013651/CCHN

D-SYT-HNO 

14 
 Nguyễn Thị Bích Thùy 08/11/1982. 035182005879 

D5 ngõ 18, Mạc Thái Tổ, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy 

thành phố 
Hà Nội 

Dược sỹ Đại 

học 

013652/CCHN

D-SYT-HNO 

15 
Nguyễn Thảo Quỳnh 28/12/1995. 019195010065 

Xóm Suối Cát, huyện Đại Từ 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Dược sỹ Đại 

học 

012920/CCHN

D-SYT-HNO 

16 
Phạm Hữu Việt 01/03/1995 034095009449 

Tổ 2, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái 

Bình 

tỉnh Thái 

Bình 

Dược sỹ đại 

học 

013653/CCHN

D-SYT-HNO 

17 
Lương Thị Hà 03/05/1988 035188014371 

Xã Tân Quang, huyện Ninh Giang 

tỉnh Hải 

Dương 

Dược sỹ đại 

học 

013654/CCHN

D-SYT-HNO 

18 
Đặng Thị Lành 29/12/1989 034189015294 

Xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư 

tỉnh Thái 

Bình 

Dược sỹ đại 

học 

013655/CCHN

D-SYT-HNO 

19 
Phạm Thị Hằng 28/04/1999 040199015896 

Xóm Bắc Vực, xã Đô Thành, huyện Yên 

Thành tỉnh Nghệ An 

Cao đẳng 

ngành dược 

013656/CCHN

D-SYT-HNO 

20 
Nghiêm Thị Hiền 10/01/2000 040300023468 

Xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An 

Cao đẳng 

ngành dược 

013657/CCHN

D-SYT-HNO 

21 
Bàn Thị Lan 28/10/1998 014198004607 

Bản Sằm Nằm, xã Nà Mường, huyện Mộc 

Châu tỉnh Sơn La 

Cao đẳng 

ngành dược 

013658/CCHN

D-SYT-HNO 

22 
Nguyễn Thị Duyên 15/01/1997 040197010610 

Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An 

Dược sỹ đại 

học 

013660/CCHN

D-SYT-HNO 

23 
Nguyễn Thị Thu 18/09/1996 033196008479 

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 

Cao đẳng 

ngành dược 

013661/CCHN

D-SYT-HNO 

24 
Hoàng Thị Thu 26/01/2000 004300004161 

Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 

tỉnh Cao 

Bằng 

Cao đẳng 

ngành dược 

013662/CCHN

D-SYT-HNO 

25 
Lê Thị Thanh Hà 04/11/1985 017185000020 

Tổ 6, phường Mai Động, quận Hoàng Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013663/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

26 
Nguyễn Thị Vân Anh 11/06/1983 001183007595 

Tổ dân phố số 6 Hòe Thị, phường Phương 

Canh, quận Nam Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013665/CCHN

D-SYT-HNO 
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